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1 1054010011 Võ Ngọc Trang Anh Nữ 19/05/92
Tp. Hồ Chí 

Minh
2014 2010

Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

2 1054010037 Lê Bảo Quỳnh Châu Nữ 18/10/92 Lâm Đồng 2014 2010
Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

3 1054010083 Vũ Tường Duy Nam 27/02/92
Tp. Hồ Chí 

Minh
2014 2010

Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

4 1054010093 Ninh Hoàng Dũng Nam 23/05/92
Tp. Hồ Chí 

Minh
2014 2010

Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

5 1054010094
Nguyễn Ngọc 

Thùy
Dương Nữ 17/11/91

Tp. Hồ Chí 

Minh
2014 2010

Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

6 1054010199 Trần Thị Thu Huyền Nữ 13/04/90 Lâm Đồng 2014 2010
Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

7 1054010221
Mai Phương 

Diễm
Khanh Nữ 17/05/92

Tp. Hồ Chí 

Minh
2014 2010

Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

8 1054010285 Nguyễn Hoàng Lợi Nam 04/03/92
Tp. Hồ Chí 

Minh
2014 2010

Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

9 1054010311 Hoàng Đình Nam Nam 19/02/92
Tp. Hồ Chí 

Minh
2014 2010

Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

10 1054010314 Nguyễn Hoàng Nam Nam 23/10/92
Tp. Hồ Chí 

Minh
2014 2010

Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

11 1054010319
Hoàng Ngọc 

Thiên
Nga Nữ 16/02/92

Tp. Hồ Chí 

Minh
2014 2010

Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

12 1054010369
Nguyễn Chí 

Minh
Nhật Nam 21/09/92

Tp. Hồ Chí 

Minh
2014 2010

Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)
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13 1054010417 Tiểu Mỹ Phụng Nữ 21/06/92
Tp. Hồ Chí 

Minh
2014 2010

Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

14 1054010423 Nguyễn Phạm Phương Nữ 13/06/92
Tp. Hồ Chí 

Minh
2014 2010

Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

15 1054010439 Đào Hoàng Quân Nam 30/08/92
Tp. Hồ Chí 

Minh
2014 2010

Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

16 1054010450 Đặng Kha Trúc Quỳnh Nữ 27/10/92
Tp. Hồ Chí 

Minh
2014 2010

Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

17 1054010450 Đặng Kha Trúc Quỳnh Nữ 27/10/92
Tp. Hồ Chí 

Minh
2014 2010

Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

18 1054010465 Từ Đức Sơn Nam 19/12/92 Hà Nội 2014 2010
Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

19 1054010475 Đỗ Minh Tâm Nữ 22/02/92
Tp. Hồ Chí 

Minh
2014 2010

Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

20 1054010478 Nguyễn Đức Anh Tâm Nữ 22/11/92 Lâm Đồng 2014 2010
Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

21 1054010485 Lê Đình Thiên Tân Nam 19/01/92
Tp. Hồ Chí 

Minh
2014 2010

Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

22 1054010503 Trần Lý Thái Nam 22/12/92 Vĩnh Long 2014 2010
Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

23 1054010542 Nguyễn Trung Thiện Nam 30/06/92
Tp. Hồ Chí 

Minh
2014 2010

Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

24 1054010597 Huỳnh Thị Kiều Trang Nữ 03/10/92 Bình Định 2014 2010
Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

25 1054010602 Nguyễn Minh Trang Nữ 26/08/92
Tp. Hồ Chí 

Minh
2014 2010

Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

26 1054010604
Nguyễn Thái 

Xuân
Trang Nữ 25/07/92 Đồng Tháp 2014 2010

Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

27 1054010607 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 13/11/92 Kon Tum 2014 2010
Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)



28 1054010650 Lê Thị Thanh Trúc Nữ 09/09/92
Tp. Hồ Chí 

Minh
2014 2010

Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

29 1054010660 Đỗ Trọng Trương Nam 17/11/92 Minh Hải 2014 2010
Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

30 1054010674 Võ Minh Tuấn Nam 07/12/92 Bình Định 2014 2010
Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

31 1054010684 Phạm Anh Tuyền Nữ 30/03/91 Đăk Lăk 2014 2010
Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

32 1054010744 Ngô Nguyễn Bảo Vy Nữ 15/11/92
Tp. Hồ Chí 

Minh
2014 2010

Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

33 1054010759
Đỗ Vũ Thụy 

Thiên
ý Nữ 26/02/92 Cà Mau 2014 2010

Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

34 1054012045 Võ Ngọc Chiến Nam 17/05/92 Sông Bé 2014 2010
Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

35 1054012051 Nguyễn Thành Công Nam 16/02/92
Tp. Hồ Chí 

Minh
2014 2010

Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

36 1054012066 Phan Thị Ngọc Diệp Nữ 05/04/92 Đăk Lăk 2014 2010
Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

37 1054012156 Đinh Thị Thu Hiền Nữ 04/05/92 Bình Định 2014 2010
Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

38 1054012169 Lại Thị Mỹ Hoa Nữ 20/06/92 Đồng Nai 2014 2010
Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

39 1054012209 Lê Thị Lan Hương Nữ 19/09/92 Long An 2014 2010
Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

40 1054012211 Nguyễn Thị Lan Hương Nữ 01/04/92 Bắc Thái 2014 2010
Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

41 1054012343 Phạm Hồng Ngọc Nữ 01/01/92 Kiên Giang 2014 2010
Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

42 1054012373 Lê Thị Ngọc Nhi Nữ 01/01/93 Lâm Đồng 2014 2010
Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)



43 1054012391
Quách Ngọc 

Kiều
Nhung Nữ 02/09/92 Sóc Trăng 2014 2010

Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

44 1054012449 Nguyễn Phú Quý Nam 13/11/92
Tp. Hồ Chí 

Minh
2014 2010

Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

45 1054012502 Phạm Minh Thái Nam 17/04/92 Tiền Giang 2014 2010
Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

46 1054012638 Trần Ngọc Trí Nam 01/12/92
Tp. Hồ Chí 

Minh
2014 2010

Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

47 1054012703 Nguyễn Xuân Tươi Nữ 19/02/92 Tiền Giang 2014 2010
Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

48 1054012707 Đồng Ngọc Tố Uyên Nữ 05/06/92 Đồng Nai 2014 2010
Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

49 1054012717 Ngô Thị Cẩm Vân Nữ 19/08/92
Tp. Hồ Chí 

Minh
2014 2010

Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

50 1054022139 Trịnh Thúy Ngân Nữ 20/12/92
Tp. Hồ Chí 

Minh
2014 2010

Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

51 1054022224 Chiêm Vĩnh Anh Thư Nữ 09/01/92 An Giang 2014 2010
Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

52 1054062115 Nguyễn Kim Khánh Nữ 02/12/92
Tp. Hồ Chí 

Minh
2014 2010

Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

53 1054062118 Trần Anh Khoa Nam 26/01/92 Khánh Hòa 2014 2010
Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

54 1051012212 Nguyễn Hoàng Dung Nữ 04/05/92
Tp. Hồ Chí 

Minh
2014 2010

Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)


